
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-SVHTTDL Lai Châu, ngày 23 tháng 5 năm 2025 
 

 
KẾ HOẠCH 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2025 

 
 

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 19/3/2025 của Ban Chỉ đạo phòng, 

chống tác hại của thuốc lá tỉnh Lai Châu về Phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh 

Lai Châu năm 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá (gọi tắt là PCTH thuốc lá) năm 2025, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng, chống THTL, các văn bản hướng dẫn về 

PCTH thuốc lá, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, nâng cao 

nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành và nhận 

thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, bao gồm: thuốc lá điếu 

truyền thống, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với sức khỏe con người và 

môi trường, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc.  

- Nâng cao năng lực PCTH thuốc lá, ý thức của từng cá nhân công chức, 

viên chức, người lao động trong ngành về PCTH thuốc lá để tổ chức, thực hiện 

nghiêm quy định về môi trường không khói thuốc lá, cai nghiện thuốc lá. Cấm 

quảng cáo, khuyến mãi và nhận tài trợ của các công ty thuốc lá đối với các hoạt 

động thuộc lĩnh vực ngành. Phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực 

hiện các quy định của Luật PCTH thuốc lá. 

2. Yêu cầu 

Nội dung tuyên truyền đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác tuyên truyền gắn với kiểm tra, giám 

sát việc sử dụng thuốc lá của công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.  

Thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, đơn vị với tiêu chí: “Cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

không hút thuốc lá”; tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị không khói thuốc; tiếp 

tục tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động ký cam kết thực hiện Luật 

PCTH thuốc lá.     

II. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu chung 

Tiếp tục tuyên truyền, thực thi nghiêm Luật PCTH thuốc lá, xây dựng môi 

trường làm việc lành mạnh, không khói thuốc.  
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2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu 1. Tiếp tục truyền thông nâng cao nhận thức của người dân 

về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các 

quy định pháp luật về PCTH thuốc lá. 

- Tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của Nhân dân nói chung, 

công chức, viên chức, người lao động trong ngành nói riêng về tác hại của thuốc lá, 

thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và lợi ích của việc không hút thuốc lá, môi 

trường không khói thuốc lá đối với sức khỏe con người hiện tại và thế hệ tương lai, 

hiểu biết các quy định của Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

- 100% lãnh đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp hiểu biết về quy định của Luật 

PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... đối 

với bản thân, thế hệ hiện tại, tương lai, trong gia đình và ngoài xã hội. 

- 100% công chức, viên chức, người lao động trong ngành Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch được tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và các quy định pháp luật về 

PCTH thuốc lá. 

- 100% công chức, viên chức, người lao động trong ngành tuyên truyền cho 

người thân trong gia đình, cộng đồng dân cư nơi cư trú về tác hại của thuốc lá và 

các bệnh do hút thuốc lá gây ra. 

2.2. Mục tiêu 2: Tiếp tục nâng cao năng lực về PCTH thuốc lá, tổ chức thực 

hiện môi trường không khói thuốc, tư vấn cai nghiện thuốc lá, giảng dạy về PCTH 

thuốc lá, tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá của Sở trong năm 

2025. 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá lồng ghép trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa, 

khu du lịch không khói thuốc. 

- 100%  công chức, viên chức, người lao động ký cam kết không hút thuốc lá 

tại nơi làm việc. 

- 90% công chức, viên chức, người lao động không hút thuốc lá, 10% công 

chức, viên chức, người lao động tự giác cai nghiện thuốc lá. 

- 100% các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở có gắn biển cấm hút thuốc lá 

tại phòng làm việc, phòng họp, nơi tập trung đông người. 

- Phấn đấu 100%  công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi 

công sở; phòng làm việc; nơi công cộng; nơi tập trung đông người, tại bệnh viện, 

trường học…  

- 100% các phòng, đơn vị tự kiểm tra, giám sát công chức, viên chức lao 

động thực hiện Luật PCTH thuốc lá.   
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- Phối hợp cử công chức tham gia lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ thực hiện 

môi trường không khói thuốc, Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực 

hiện Luật PCTH thuốc lá được BCĐ PCTH thuốc lá tỉnh tổ chức trong năm 2025. 

 - Cử Công chức tham gia Đoàn Giám sát của BCĐ PCTH thuốc lá tỉnh Lai 

Châu tiến hành giám sát về PCTH thuốc lá tại các Sở, ban ngành tỉnh và các 

huyện/thành phố theo kế hoạch của Ban chỉ đạo năm 2025.  

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật đối với các cơ sở kinh 

doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch đồng thời lồng ghép 

kiểm tra việc thực thi Luật PCTH thuốc lá, việc quảng cáo thuốc lá tại các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ tại cơ sở theo kế hoạch kiểm tra thuộc lĩnh vực ngành năm 2025. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM  

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận 

thức về Luật PCTH thuốc lá. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến đến  

đảng viên, công chức, viên chức lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTH thuốc 

lá1 và các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác tuyên truyền PCTH thuốc lá đến 

toàn thể công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Nghiêm cấm việc quảng cáo, tiếp nhận các hình thức khuyến mãi, tài trợ của các 

công ty thuốc lá đối với các sự kiện, các hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, do 

ngành văn hóa, thể thao, du lịch tham mưu, chủ trì tổ chức.  

- Tuyên truyền vận động Nhân dân nói chung, công chức, viên chức, người lao 

động nói riêng tích cực tham gia PCTH thuốc lá, không hút thuốc lá, người nghiện 

thuốc lá tự nguyện áp dụng các hình thức cai nghiện thuốc lá tại gia đình, cộng đồng. 

2. Hình thức  

- Tiếp tục đưa nội dung tuyên truyền PCTH thuốc lá vào chương trình, kế 

hoạch hoạt động hằng năm của các phòng, đơn vị thuộc Sở. Đưa quy định cấm hút 

thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị. Treo biển cấm 

hút thuốc tại nơi làm việc của các phòng, đơn vị sự nghiệp.  

- Tiếp tục quan tâm, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác 

PCTH thuốc lá; Luật PCTH thuốc lá. Lồng ghép tuyên truyền THTL tại các buổi sinh 

hoạt chi bộ, họp cơ quan, công đoàn, đoàn thanh niên, tuyên truyền triển lãm sách, 

báo, ảnh, đưa thông tin tuyên truyền về cơ sở, tại các hội thi, hội diễn, chiếu bóng 

vùng cao, giao lưu văn hóa văn nghệ có nội dung về công tác PCTH thuốc lá. Phối 

                                           
1 Luật  PCTHTL số 09/2012/QH13 ngày 18/6/2012; Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo; Thông tư số 25/2018/TT-BVHTTDL 

ngày 30/8/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá 

trong tác phẩm sân khấu điện ảnh; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, quy 

định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. 
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hợp tuyên truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá và các văn bản chỉ đạo của ngành về công tác tuyên truyền PCTH thuốc lá.  

- Phối hợp với cơ quan thường trực BCĐ PCTH thuốc lá tỉnh tuyên truyền Tháng 

cao điểm về PCTH thuốc lá: “Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia 

không thuốc lá 25-31/5” bằng các hình thức tuyên truyền khác nhau như: tuyên truyền 

xe thông tin lưu động, băng zôn khẩu hiệu; tuyên truyền miệng ở nơi công cộng, các 

cụm dân cư đông người, câu chuyện thông tin, tiểu phẩm tuyên truyền...  

- Tiếp tục lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá với 

tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị tại cơ sở theo kế hoạch hàng năm của cơ 

quan, đơn vị, đảm bảo thời gian, chất lượng, hiệu quả.  

- Tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn kiến thức  pháp luật về phòng, chống 

tác hại của thuốc lá. 

- Tiếp tục đăng tải các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, tuyên truyền về PCTH 

thuốc lá trên trang thông tin điện tử của ngành: http://svhttdl.laichau.gov.vn/; 

http://thuvien.laichau.gov.vn/.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo PCTH thuốc lá Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tuyên truyền cho công chức, viên chức người lao động tại các phòng, đơn 

vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện nghiêm Luật PCTH thuốc lá.    

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng, thực hiện cơ quan, 

đơn vị không khói thuốc, ký cam kết không hút thuốc lá tại nơi làm việc, phối hợp 

với các lực lượng chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc thực thi pháp luật về 

PCTH thuốc lá và các hoạt động quảng cáo thuốc lá trên địa bàn tỉnh. 

2. Văn phòng Sở 

- Đăng tải tin, bài, ảnh, kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc 

lá của ngành trên trang thông tin điện tử của Sở: http://svhttdl.laichau.gov.vn/;   

- Tiếp tục tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành kế hoạch kiểm tra đạo đức 

công vụ, văn hóa công sở lồng ghép kiểm tra việc thực hiện Luật PCTH thuốc lá 

đối với Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2025. 

3. Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình 

- Tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh 

chỉ đạo UBND các huyện, thành phố triển khai Luật phòng, chống tác hại của 

thuốc lá lồng ghép trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa, 

khu du lịch không khói thuốc. 

- Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị sự nghiệp tiếp tục tuyên 

truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tuyên truyền 

PCTH thuốc lá theo kế hoạch của Sở. 

http://svhttdl.laichau.gov.vn/
http://thuvien.laichau.gov.vn/
http://svhttdl.laichau.gov.vn/
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- Tiếp tục hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá gắn 

với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng.  

4. Phòng Quản lý Du lịch 

Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch, điểm du lịch, bản du lịch cộng 

đồng trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về Luật 

PCTH thuốc lá, treo biển cấm hút thuốc lá tại các địa điểm cấm hút thuốc lá theo 

quy định của Luật PCTH thuốc lá. Vận động cơ sở lưu trú du lịch, điểm du lịch, 

bản du lịch cộng đồng không quảng cáo, không bán thuốc lá tại nơi kinh doanh 

dịch vụ du lịch thuộc lĩnh vực ngành.     

5. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản  

Hướng dẫn các cơ quan báo chí và hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền 

Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá, các bệnh do hút thuốc lá gây ra và các 

văn bản chỉ đạo về công tác PCTH thuốc lá. 

6. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

- Tích cực tuyên truyền về Luật PCTH thuốc lá, tác hại của thuốc lá, các 

bệnh do hút thuốc lá gây ra và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTH thuốc lá lồng 

ghép với các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của đơn vị năm 2025. 

- Phối hợp tuyên truyền cổ động trực quan và bằng xe thông tin lưu động 

tổng hợp về PCTH thuốc lá nhân Tháng cao điểm về PCTH thuốc lá: “Ngày Thế 

giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5”. 

- Lồng ghép tuyên truyền các nội dung về PCTH thuốc lá tại cộng đồng dân 

cư trước các buổi tuyên truyền lưu động, chiếu phim lưu động, biểu diễn nghệ thuật. 

7. Thư viện tỉnh 

 - Tiếp tục tuyên truyền, triển lãm giới thiệu sách, báo, ảnh chuyên đề về 

công tác PCTH thuốc lá, không hút thuốc lá tại gia đình và cộng đồng dân cư đến 

độc giả. Các tấm gương người tốt, việc tốt trong công tác truyền thông vận động 

cai nghiện thuốc lá, thực hiện cơ quan, đơn vị không khói thuốc. 

 - Đăng tải tin, bài ảnh tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá trên 

trang: http://thuvien.laichau.gov.vn/. 

8. Bảo tàng tỉnh 

Gắn biển cấm hút thuốc và có nội quy cấm hút thuốc lá tại Bảo tàng tỉnh, 

tuyên truyền cho khách tham quan bảo tàng về tác hại của thuốc lá nhất là đối với 

các đối tượng là học sinh, sinh viên… đến tham quan Bảo tàng. 

9. Trung tâm Huấn luyện Thi đấu TDTT 

Gắn biển cấm hút thuốc tại nhà thi đấu, cơ sở thi đấu thể dục thể thao, tuyên 

truyền Luật PCTH  thuốc lá tại các giải thi đấu thể dục thể thao cho vận động viên 

tham gia giải, học sinh năng khiếu thể thao thành tích cao và có nội quy cấm hút 

thuốc tại khu ký túc xá đối với học sinh năng khiếu tại đơn vị. 

http://thuvien.laichau.gov.vn/
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10. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở  

- Có kế hoạch kiểm tra, rà soát các biển báo cấm hút thuốc tại phòng hội 

trường, phòng lãnh đạo, phòng làm việc của các phòng, đơn vị sự nghiệp đã bị 

bong tróc, mờ, để kịp thời thay thế, sửa chữa đảm bảo gắn biển cấm hút thuốc theo 

quy định của Luật PCTH thuốc lá.  

- Tuyên truyền trong toàn thể công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên và 

người lao động trong toàn ngành về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe bản thân, 

gia đình hiện tại, xã hội và thế hệ tương lai qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm 

trong công tác phòng, chống tác hại thuốc lá. 

- Đưa nội dung tuyên truyền Luật PCTH thuốc lá vào quy chế nội bộ của cơ 

quan, đơn vị. Ký kết giao ước thi đua giữa cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào 

thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và quy 

định của pháp luật cấm hút thuốc lá nơi làm việc. 

- Tuyên truyền cho công chức viên chức tại các phòng, đơn vị về lợi ích của 

môi trường không khói thuốc, phổ biến Luật PCTH thuốc lá, treo băng zôn tuyên 

truyền hưởng ứng Ngày Thế giới không hút thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không hút 

thuốc lá năm 2025, nâng cao ý thức tự nguyện cai nghiện thuốc lá, không hút thuốc 

lá đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình, xã hội.  

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá  

năm 2025 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các phòng, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện (Chế độ báo cáo 6 tháng, 

trước ngày 15/6; báo cáo năm trước ngày 10/11 hằng năm) về Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo./.  

Nơi nhận:                                                                                  
- Sở Y tế - Cơ quan Thường trực BCĐ PCTHTL; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trần Mạnh Hùng 
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